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Tổng hợp kiến thức: Tác dụng hóa học và tác

dụng từ của dòng điện

Dòng điện không chỉ cung cấp năng lượng cho các thiết bị hoạt động mà còn

gây ra nhiều tác dụng khác nhau. Trong chương trình Vật lí lớp 7, chúng ta tìm

hiểu 5 tác dụng chính của dòng điện: tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác

dụng sinh lí, tác dụng hóa học và tác dụng từ. Bài viết này sẽ tập trung tổng

hợp chi tiết về hai tác dụng quan trọng là tác dụng hóa học và tác dụng từ.

I. Tác dụng hóa học của dòng điện

1. Khái niệm

Định nghĩa: Tác dụng hóa học của dòng điện là khả năng của dòng điện khi đi

qua một số dung dịch (như dung dịch muối, axit, bazơ) có thể làm biến đổi hóa

học các chất trong dung dịch đó, tách các nguyên tố hóa học ra khỏi dung dịch.

Hiện tượng này được gọi là sự điện phân.

Lưu ý: Tác dụng hóa học không xảy ra khi dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại

thông thường mà chỉ xảy ra trong môi trường dung dịch điện li.

2. Thí nghiệm minh họa

Một thí nghiệm kinh điển để chứng minh tác dụng hóa học của dòng điện là

điện phân dung dịch muối đồng sunfat (CuSO₄).
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Chuẩn bị: Nguồn điện, dung dịch CuSO₄ (màu xanh đặc trưng), hai thỏi than

(điện cực carbon), dây nối, bình thủy tinh.

Tiến hành: Nối hai thỏi than với hai cực của nguồn điện. Nhúng hai thỏi than

này vào dung dịch CuSO₄. Bật nguồn điện và quan sát.

Hiện tượng: Sau một thời gian, thỏi than nối với cực âm (-) của nguồn điện

sẽ có một lớp kim loại màu đỏ gạch bám vào. Đó chính là kim loại đồng (Cu).

Giải thích: Dòng điện khi đi qua dung dịch CuSO₄ đã tách ion đồng (Cu²⁺) ra

khỏi dung dịch. Các ion đồng mang điện tích dương di chuyển về phía cực

âm, nhận electron và trở thành kim loại đồng nguyên chất bám vào điện cực.

3. Ứng dụng của tác dụng hóa học

Tác dụng hóa học của dòng điện có nhiều ứng dụng quan trọng trong công

nghiệp và đời sống.

1. Mạ điện

Mục đích: Phủ một lớp kim loại mỏng lên bề mặt của một vật kim loại khác

để chống ăn mòn (chống gỉ), tăng vẻ đẹp hoặc cải thiện tính chất bề mặt.

Nguyên tắc:

Vật cần mạ được nối với cực âm (-) của nguồn điện.

Kim loại dùng để mạ (ví dụ: vàng, bạc, crom) được nối với cực dương (+)

của nguồn điện.

Cả hai được nhúng trong dung dịch muối của kim loại dùng để mạ.
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Ví dụ:

Ví dụ 1: Mạ bạc cho một chiếc thìa sắt. Người ta sẽ nối chiếc thìa sắt

với cực âm, một tấm bạc với cực dương, và nhúng cả hai vào dung dịch

muối bạc (ví dụ: bạc nitrat). Dòng điện sẽ tách bạc từ dung dịch và phủ

đều lên bề mặt chiếc thìa.

Ví dụ 2: Mạ crom cho vành xe máy. Lớp crom sáng bóng giúp vành xe

vừa đẹp hơn, vừa chống gỉ sét hiệu quả.

2. Tinh luyện kim loại

Mục đích: Tách các tạp chất ra khỏi kim loại, thu được kim loại có độ tinh

khiết rất cao (lên đến 99,99%).

Ví dụ:

Ví dụ 1: Tinh luyện đồng. Một tấm đồng lẫn tạp chất được dùng làm cực

dương, một tấm đồng mỏng tinh khiết làm cực âm, nhúng trong dung dịch

muối đồng. Khi có dòng điện, đồng ở cực dương sẽ tan vào dung dịch, sau

đó đồng tinh khiết từ dung dịch sẽ bám vào cực âm, còn tạp chất không

tan và rơi xuống đáy bình.

3. Điều chế hóa chất

Mục đích: Sản xuất các hóa chất cơ bản trong công nghiệp.

Ví dụ:
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Ví dụ 1: Điều chế khí clo và xút (NaOH). Bằng cách điện phân dung

dịch muối ăn (NaCl) có màng ngăn, người ta thu được khí clo ở cực dương,

khí hydro ở cực âm và dung dịch natri hiđroxit (xút). Đây là những hóa

chất cực kỳ quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp.

II. Tác dụng từ của dòng điện

1. Khái niệm

Định nghĩa: Khi có dòng điện chạy qua một vật dẫn (dây dẫn, cuộn dây), nó sẽ

tạo ra một không gian đặc biệt xung quanh vật dẫn đó, gọi là từ trường. Từ

trường này có khả năng tác dụng lực lên các vật có từ tính (như kim nam châm,

sắt, thép) đặt gần nó. Tác dụng này gọi là tác dụng từ của dòng điện.

Kết luận quan trọng: Dòng điện có thể hoạt động như một nam châm.

2. Nam châm điện

a. Cấu tạo

Cấu tạo của một nam châm điện đơn giản: Gồm một cuộn dây dẫn được

quấn quanh một lõi bằng vật liệu từ mềm (thường là sắt non).

Cuộn dây: Gồm nhiều vòng dây dẫn điện có vỏ bọc cách điện.

Lõi sắt non: Có tác dụng làm tăng đáng kể từ trường của cuộn dây. Nếu

không có lõi sắt, cuộn dây vẫn có từ trường nhưng yếu hơn rất nhiều.
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b. Nguyên tắc hoạt động

Khi có dòng điện: Cho dòng điện chạy qua các vòng dây, lõi sắt non sẽ bị

nhiễm từ và trở thành một nam châm, có thể hút các vật bằng sắt, thép.

Khi ngắt dòng điện: Ngắt dòng điện, lõi sắt non sẽ mất hết từ tính và

không còn khả năng hút các vật bằng sắt, thép nữa.

Đây là ưu điểm lớn nhất của nam châm điện so với nam châm vĩnh cửu: có thể

bật/tắt từ tính theo ý muốn.

c. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ mạnh của nam châm điện

Độ mạnh yếu của một nam châm điện phụ thuộc vào các yếu tố sau:

Cường độ dòng điện: Với cùng một cuộn dây, cường độ dòng điện chạy

qua càng lớn thì từ trường của nam châm điện càng mạnh.

Số vòng dây: Với cùng một cường độ dòng điện, cuộn dây có số vòng dây

càng nhiều thì từ trường càng mạnh.

Lõi sắt non: Sự hiện diện của lõi sắt non làm tăng tác dụng từ của cuộn dây

lên rất nhiều lần.

d. Cách xác định các cực của nam châm điện

Để xác định cực Bắc (N) và cực Nam (S) của một nam châm điện, ta sử dụng

Quy tắc nắm tay phải.

Nội dung quy tắc: Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo

chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của

đường sức từ trong lòng ống dây. Đầu ngón cái chỉ về phía cực Bắc (N) của

nam châm điện.
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Ví dụ: Một cuộn dây được quấn trên lõi sắt, dòng điện đi vào ở đầu A và đi ra ở

đầu B. Nếu ta quấn dây sao cho nhìn từ ngoài vào, dòng điện có chiều đi từ trên

xuống, ta đặt bàn tay phải sao cho 4 ngón tay khum lại theo chiều từ trên

xuống, ngón cái sẽ choãi ra chỉ về một phía. Phía đó chính là cực Bắc của nam

châm điện.

3. Ứng dụng của tác dụng từ

Tác dụng từ là một trong những tác dụng được ứng dụng rộng rãi nhất của dòng

điện.

1. Chuông điện

Nguyên tắc: Khi nhấn nút, mạch điện kín, nam châm điện hoạt động, hút

miếng sắt làm cho búa gõ vào chuông phát ra âm thanh. Ngay khi miếng sắt

bị hút, nó làm hở mạch điện, nam châm điện mất từ tính và nhả miếng sắt

ra. Miếng sắt trở về vị trí cũ, làm mạch điện kín trở lại. Quá trình này lặp đi

lặp lại rất nhanh, tạo ra tiếng chuông reo liên tục.

2. Rơ-le điện từ

Nguyên tắc: Rơ-le là một công tắc điều khiển bằng điện. Nó sử dụng một

dòng điện nhỏ chạy qua cuộn dây của nam châm điện để đóng hoặc ngắt

một mạch điện khác có dòng điện lớn hơn nhiều. Khi dòng điện nhỏ chạy

qua, nam châm điện hút thanh sắt, làm đóng công tắc của mạch điện lớn.
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Ví dụ: Trong ô tô, dòng điện nhỏ từ ắc quy khi bật chìa khóa sẽ đi qua rơ-le,

rơ-le sẽ đóng mạch cho một dòng điện rất lớn đi từ ắc quy đến bộ khởi động

để làm nổ máy.

3. Cần cẩu điện từ

Nguyên tắc: Sử dụng một nam châm điện cực lớn và mạnh. Khi cần nâng

các vật bằng sắt, thép (sắt phế liệu, container), người ta cho dòng điện chạy

qua nam châm để hút chúng lên. Khi di chuyển đến nơi cần hạ, chỉ cần ngắt

dòng điện, nam châm sẽ nhả các vật này ra.

4. Động cơ điện, quạt điện

Lực từ do dòng điện tạo ra tác dụng lên các nam châm khác, tạo ra lực quay.

Đây là nguyên tắc cơ bản của hầu hết các động cơ điện, từ quạt máy, máy

bơm nước cho đến các động cơ trong xe điện.
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III. So sánh và Tổng kết

1. Bảng so sánh

Tiêu chí Tác dụng hóa học Tác dụng từ

Bản chất
Dòng điện gây ra các phản ứng

hóa học, làm biến đổi chất.

Dòng điện tạo ra từ trường

xung quanh nó, hoạt động

như một nam châm.

Môi trường

xảy ra

Chủ yếu trong các dung dịch

điện li (muối, axit, bazơ).

Xung quanh bất kỳ vật dẫn

nào có dòng điện chạy qua.

Biểu hiện

chính

Tách các chất ra khỏi dung

dịch, tạo ra chất mới.

Tác dụng lực lên kim nam

châm, hút các vật liệu từ (sắt,

thép).

Ứng dụng

tiêu biểu

Mạ điện (mạ vàng, mạ crom),

tinh luyện kim loại (luyện

đồng), điều chế hóa chất.

Nam châm điện, chuông điện,

rơ-le, động cơ điện, cần cẩu

điện.

2. Tổng kết

Tác dụng hóa học và tác dụng từ là hai trong số những hiệu ứng quan trọng

nhất của dòng điện. Tác dụng hóa học liên quan đến sự biến đổi vật chất ở cấp

độ phân tử, trong khi tác dụng từ liên quan đến việc tạo ra lực và từ trường.

Việc hiểu rõ bản chất và ứng dụng của chúng không chỉ giúp học tốt môn Vật lí

mà còn giúp chúng ta nhận ra nguyên lý hoạt động của vô số thiết bị và công

nghệ trong cuộc sống hiện đại.
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